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Tóm tắt: Bản đồ địa hình và hải đồ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ an ninh 

quốc phòng, chủ quyền biển đảo cũng như phát triển kinh tế xã hội. Sự chênh lệch giá trị độ 

cao trên bản đồ địa hình và hải đồ là một vấn đề đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. 

Vấn đề đồng bộ hai giá trị này về cùng một mặt chuẩn trên diện rộng là rất khó khăn và vô 

cùng phức tạp. Để quy chuyển độ cao giữa bản đồ địa hình và hải đồ, các nhà nghiên cứu 

trước đây thường xác định độ chênh giữa độ cao hải đồ và bản đồ địa hình tại các trạm 

nghiệm triều rồi tiến hành nội suy tăng dày cho các điểm khác. Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp quy chuyển độ cao hải đồ và bản đồ địa hình về một mặt chuẩn bằng phương pháp dự 

báo thủy triều nhiều năm, cụ thể là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ ứng dụng mô hình Delft 3D. 

Kết quả thủy triều đạt độ chính xác cao và thiết lập được bản đồ phân bố A0. Tác giả đã tiến 

hành quy chuyển độ cao hai mảnh bản đồ trong khu vực nghiên cứu và nhận được kết quả 

tốt từ việc so sánh các giá trị lồng ghép và đo đạc thực tế với độ lệch không vượt quá 0,5 m. 

Độ lệch quy chuyển độ cao giữa hải đồ và bản đồ địa hình tại các điểm kiểm tra đạt ở mức 

6 cm. 

Từ khóa: Bản đồ địa hình; Hải đồ; Quy chuyển độ cao; Delft 3D. 

 

1. Mở đầu 

Hiện nay, hiệp đồng diễn tập giữa các đơn vị bộ binh và quân chủng Hải quân diễn ra 

thường xuyên và liên tục, mà bản đồ nói chung (bao gồm lục đồ và hải đồ) đóng vai trò cực 

kỳ quan trọng, nhất là giá trị địa hình khu vực giáp gianh giữa biển và đất liền, biển và đảo, 

nó có nghĩa quyết định quy mô tổ chức chiến thuật tác chiến, hướng và vị trí đổ bộ của các 

phương tiện chiến tranh. Tuy nhiên các giá trị về địa hình trên hai bản đồ này không được 

quy chuẩn về cùng một mặt phẳng nên việc khai thác ứng dụng hai loại bản đồ này rất khó 

khăn [1]. Qua quá trình nghiên cứu, khai thác khoa học công nghệ tiên tiến và cơ sở dữ liệu 

phong phú tại đơn vị, tác giả đã thử nghiệm xử lý lồng ghép giá trị độ sâu giữa bản đồ lục địa 

và bản đồ biển bằng pháp pháp dự báo thủy triều nhiều năm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đây 

là khu vực có tính chất nhật triều, biên độ dao động lớn có thể lên tới 4,2 m và chịu ảnh 
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hưởng khá nhiều bởi yếu tố địa hình. Ngoài ra khu vực cửa vịnh là nơi giao thoa các tính chất 

triều nên thủy triều biến đổi khá phức tạp [2]. 

Dưới đây là một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu: 

Số “0 hải đồ” hay còn gọi là số “0 độ sâu” sử dụng trong bản đồ biển, được lấy trùng với 

mực nước cực tiểu triều thiên văn (mực nước ròng thấp nhất có thể xảy ra), ở một số nước 

giá trị này được xác định bằng cách phân tích độ cao triều trong chuỗi độ cao nhiều năm (lý 

tưởng nhất là 19 năm) dự tính theo các hằng số điều hòa, rồi chọn lấy độ cao mực nước ròng 

thấp nhất trong số tất cả những độ cao dự tính trong những năm đó [1, 3]. 

Số “0 lục địa” là mực chuẩn dùng đo các độ cao trên đất liền như độ cao của đê, đập, cầu 

cảng... Được lấy trùng với mực nước biển trung bình nhiều năm [1, 3].  

Như vậy để lồng ghép được giá trị độ sâu giữa 2 loại bản đồ với nhau thì cần tính được 

giá trị mực nước biển trung bình trong nhiều năm (A0) theo mốc số “0 hải đồ” là có thể giải 

quyết được bài toán. 

Hiện tại toàn bộ hải đồ khu vực Vịnh Bắc Bộ đều đã được Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ 

và Nghiên cứu biển chuẩn hóa và biên tập với giá trị độ sâu lấy theo mốc “số 0 hải đồ”. Do 

đó để lồng ghép với lục đồ thì cần tính được giá trị mực nước trung bình nhiều năm tại từng 

vị trí là có thể lồng ghép hai loại bản đồ này với nhau. Tuy nhiên do điều kiện không cho 

phép nên giá trị A0 khu vực ngoài khơi xa hay những trạm hải văn phụ quan trắc không được 

dài ngày, độ chính xác không cao. Do đó, giải pháp nghiên cứu đưa ra là sử dụng mô hình 

dự báo thủy triều, tiến hành dự báo dài hạn sau đó tính kết quả A0 từng vị trí trên khu vực 

nghiên cứu, từ đó đưa ra được bản đồ phân bố mực nước trung bình nhiều năm toàn vùng 

nghiên cứu. 

Tính toán, dự báo thuỷ triều là một trong những công việc cơ bản mà mỗi đơn vị, cơ 

quan, trung tâm nghiên cứu đều quan tâm. Sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với 

việc ra đời của các mô hình toán đã làm cho việc tính toán, dự báo thuỷ triều trở nên đơn giản 

và dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể kể đến các mô hình toán như: Mô hình MIKE (Đan Mạch), 

Delft 3D (Hà Lan)…. Tuy nhiên, mỗi mô hình đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, 

tuỳ thuộc vào đặc điểm và yêu cầu của bài toán để lựa chọn mô hình phù hợp. Nghiên cứu 

này lựa chọn mô hình Delft 3D Open source của viện nghiên cứu thuỷ động lực Hà Lan. Đây 

là mô hình cho phép người dùng có thể can thiệp, cải tiến, thêm các phương trình toán thông 

qua ngôn ngữ lập trình Python. Do đó, giá trị A0 sẽ được tính toán trực tiếp trên mô hình toán 

mà không phải mất thời gian trích xuất dữ liệu và tính toán bằng công cụ ngoài. 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình thủy văn, thủy lực tại Việt Nam hết sức phong phú thông 

qua các công bố đã có. Xâm nhập mặn là một trong những loại thiên tai xảy ra khá phổ biến 

tại nước ta, các tác giả đã sử dụng mô hình MIKE, MIKE 3, MIKE 11 … để nghiên cứu mô 

phỏng xâm nhập mặn cho các vùng cửa sông [4–9]. Trên cơ sở ứng dụng các mô hình MIKE 

21 FM, MIKE 21 COUPLE các nhà nghiên cứu đã tính toán dòng chảy cho các vùng ven 

biển và ảnh hưởng của dòng chảy đối với các hình thái cửa sông ven biển [10–12]. 

Trong những năm gần đây, vấn đề quản lý và sử dụng tài nguyên nước được đặc biệt 

quan tâm nhằm sử dụng một cách bền vững và có hiệu quả nguồn tài nguyên này. Trong công 

trình [13], các tác giả đã sử dụng mô hình MIKE NAM, MIKE 11 HD để tính toán tài nguyên 

nước mặt cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nghiên cứu mô phỏng và xây 

dựng bản đồ ngập lụt được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Tác giả Nguyễn Xuân Tiến và 

nhiều người khác [14–15] đã áp dụng mô hình thủy văn, thủy lực mô phỏng lũ, ngập lụt cho 

một số hệ thống sông. Bên cạnh đó, các tác giả cũng tính toán được lượng xả lũ tối ưu trên 

cơ sở các mô hình nêu trên [14]. 

Để có thể quy chuyển được độ cao hải đồ với độ cao bản đồ địa hình, một vấn đề hết sức 

quan trọng đó là cần phải thiết lập được các mặt chuẩn mực nước biển như mặt “0” độ sâu, 

trung bình và mặt nước biển cao nhất. Trong các nghiên cứu [16–17] đã xác định được các 

bề mặt nêu trên đồng thời vẽ được bản đồ các bề mặt chuẩn mực nước biển trên cơ sở sử 
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dụng công cụ ArcGIS. Tuy nhiên trong các công trình nêu trên chưa bàn đến việc quy chuyển 

độ cao giữa hải đồ và bản đồ địa hình cho các bản đồ đã có.  

Lương Thanh Thạch và nhiều người khác [18] đã nghiên cứu quy chiếu trị đo sâu địa 

hình đáy biển cho luồng hàng hải Lạch Huyện dựa trên các mô hình mặt biển đã được đề cập 

trong [16–17]. 

Trên cơ sở sử dụng mô hình MIKE 21 FM, tác giả [19] đã tiến hành quy chiếu trị đo sâu 

địa hình đáy biển dựa trên mô hình tính toán thủy triều và các mô hình mặt biển. Bản chất 

khi tính chuyển sử dụng mô hình MIKE để dự báo thủy triều sẽ lấy mặt chuẩn là chuẩn độ 

cao trên lục địa (hay chuẩn độ cao của bản đồ địa hình). 

Từ các phân tích nêu trên có thể thấy, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu sử dụng 

mô hình thủy văn, thủy lực cho nhiều mục tiêu ứng dụng khác nhau nhưng chưa có công trình 

nào tại Việt Nam sử dụng mô hình thủy văn để quy chuyển giá trị độ cao giữa bản đồ địa 

hình và hải đồ. Mô hình Delft 3D cho phép dự báo thủy triều trên cơ sở số “0” hải đồ, dữ liệu 

địa hình và dữ liệu nghiệm triều. Nghiên cứu này sẽ sử dụng mô hình Delft 3D, dữ liệu thủy 

triều để quy chuyển độ cao giữa hải đồ và bản đồ địa hình cho khu vực thực nghiệm tại Vịnh 

Bắc Bộ, Việt Nam. 

2. Giới thiệu về khu vực, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực và dữ liệu thực nghiệm 

Khu vực nghiên cứu của bài báo này bao gồm toàn bộ vùng nước của Vịnh Bắc Bộ với 

diện tích mặt nước khoảng 120.000 km2 giới hạn bởi eo biển Quỳnh Châu rộng khoảng 35 

km giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam thuộc Trung Quốc và cửa chính của vịnh được 

xác định là đường thẳng từ đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và mũi Oanh Ca, Hải 

Nam, Trung Quốc, rộng 110 hải lý (khoảng 200 km) [16]. Vị trí khu vực thực nghiệm được 

cho như trong hình 1. 

 

Hình 1. Khu vực thực nghiệm thuộc Vịnh Bắc Bộ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_L%C3%B4i_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_H%E1%BA%A3i_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%93n_C%E1%BB%8F
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_l%C3%BD
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Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 

- Số liệu độ sâu và đường bờ của khu vực nghiên cứu được trích xuất từ hải đồ tỷ lệ 

1:25.000, 1:100.000 và 1:200.000 do Hải quân nhân dân Việt Nam xuất bản từ năm 2017 trở 

lại đây để làm dữ liệu đầu vào cho mô hình toán. 

- Số liệu về dao động mực nước thu thập trong khuôn khổ dự án “Điều tra tổng hợp tài 

nguyên, môi trường vùng biển Tây Vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và quốc 

phòng an ninh” của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển/ Bộ tham mưu Hải quân 

để hiệu chỉnh mô hình. 

- Bảng thủy triều của Hải quân nhân Việt Nam xuất bản năm 2022 [20]. Cơ sở dữ liệu 

mực nước trung bình một số trạm ngoài khơi được khai thác trong phần mềm Total Tide của 

tổ chức thủy đạc quốc tế IHO [21]. 

- Các hằng số điều hòa thủy triều ở phía ngoài xa bờ được thu thập từ cơ sở dữ liệu 

FES2004 được dùng làm đầu vào cho các biên tính của mô hình [22]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong bài báo này được thể hiện trong hình 2. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Phương pháp chuyển đổi độ cao giữa bản đồ địa hình và hải đồ. 

Để thực hiện quy chuyển độ cao giữa bản đồ địa hình và độ cao hải đồ theo quy trình đề 

xuất trong hình 2, các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu gồm mô hình toán Delf 

3D và xây dựng trường phân bố A0. 

2.2.1. Mô hình toán Delft 3D 

Bài báo nghiên cứu sử dụng modul Delft 3D-Flow trong hệ thống mô hình Delft 3D có 

cơ sở toán học như sau:  

- Phương trình liên tục cho độ sâu trung bình của các điểm được xác định theo công thức: 

(d )U G (d )U G1 1
Q

t G G G G

 

   

    +   +     + + =
  

  (1) 

Trong đó ;  là các hệ tọa độ trong hệ toạ độ cong trực giao; G , G  là các hệ số chuyển 

đổi từ hệ tọa độ cong trực giao sang hệ tọa độ Đề các; d: là độ sâu tại điểm tính (độ sâu của 

nước dưới đường chuẩn (0 hải đồ); là mực nước tại thời điểm tính (so với 0 Hải đồ); U, V 

lần lượt là các thành phần vận tốc trung bình theo các hướng , ; qin và qout lần lượt là các 

nguồn nước đưa vào và đưa ra trên một đơn vị thể tích; H là độ dày cột nước tại thời điểm 

tính (H= + d); P, E lần lượt là lượng mưa và bốc hơi. 

Với Q thể hiện lượng thêm vào hay mất của nguồn nước thì sự bốc hơi và mưa trên 1 

đơn vị diện tích: 

in out

0

1

Q H ( )d P Eq q
−

= − + −       (2) 

- Phương trình bảo toàn động lượng theo hướng   và   (tọa độ cong trực giao) như 

sau: 

Thu thập cơ sơ 

dữ liệu có liên 

quan 

Dự báo thủy 

triều bằng mô 

hình số 

Xây dựng 

trường phân bố 

A0 

Lồng ghép hải 

đồ và lục đồ 
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2

v2

0

Gu u u v u u uv v
fv

t dG G G G G G

1 1 u
P F (v ) M

(d )G



     

  



    
+ + + + − −

   +   

 
= − + + +

+   

 (3) 

2

v2

0

Gv u v v v v uv u
fu

t dG G G G G G

1 1 v
P F (v ) M

(d )G



     

  



    
+ + + + − +

   +   

 
= − + + +

+   

 (4) 

Trong đó  là vận tốc theo hướng trong hệ tọa độ (m/s); f là tham số Coriolis (1/s);

M , M :lần lượt là các ngoại lực theo các hướng  ,  . Các giá trị P , P  là gradient áp 

suất; F , F :là ứng suất Reynol; 0 :là tỷ trọng của nước; u, v lần lượt là vận tốc dòng chảy 

theo hướng ,  (hay x,y); F là thông lượng rối (m/s2); uv là thành phần nhớt theo phương 

thẳng đứng; M là mô men động lượng thêm vào hay mất đi. 

2.2.2. Công thức tính giá trị A0 

- Sau khi hiệu chỉnh mô hình đưa về giá trị thuỷ triều có độ chính xác cao thông qua các 

tham số hiệu chỉnh. Giá trị A0 được xác định như sau: 

( )
( )

t n

t 0
0

i, j
A i, j

n

=

=


=


      (5) 

Trong đó A0 (i,j) là giá trị mực nước biển trung bình nhiều năm tại các điểm có toạ độ 

(i,j) theo mô hình toán tương ứng; ( )i, j là giá trị mực nước biển tức thời so với “0” hải đồ 

tại các điểm có toạ độ (i,j) theo mô hình toán tương ứng với thời gian t = 1,n; t là thời gian 

tương ứng; n là số lần ứng với thời gian 1 lần/ giờ. 

2.3. Thiết lập mô hình tính toán thuỷ triều cho vùng biển Vịnh Bắc Bộ bằng mô hình Delft 

3D 

Mô hình toán học cho các loại dữ liệu được thiết lập trên hệ tọa độ WGS 84. Giới hạn 

về đường bờ được trích xuất từ hải đồ, miền tính được chia thành 443 × 536 điểm tính, kích 

thước các ô lưới biến đổi từ 120 m đến 500 m. Lưới độ sâu được thiết lập theo nội suy 

(a)
(b)

Biển Đông

Hình 3. (a) Lưới tính; (b) Lưới độ sâu. 
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(Kriging) để đảm bảo mật độ điểm trong từng ô lưới (Hình 3a). Theo chiều thằng đứng, toàn 

bộ cột nước được chia làm 5 lớp độ sâu theo hệ tọa độ  (Hình 3b). 

Mô hình thiết lập với 7 biên lỏng (tại eo Quỳnh Châu 2 biên, cửa vịnh 5 biên). Dữ liệu 

đầu vào các biên bao gồm: mực nước biển trung bình và 8 bộ hằng số điều hòa thủy triều đại 

diện cho các 8 sóng chính (K1, O1, M2, S1, S2, P1, Q1, N2). Quá trình truyền triều từ các biên 

vào trong đất liền dưới dạng độ cao mực nước được tính toán thời gian từ tháng 1/2000 đến 

12/2022. 

 
Hình 4. Vị các biên trên mô hình. 

Do quá trình ảnh hưởng của địa hình nên trong bài báo này tác giả có sử dụng số liệu 

trầm tích đáy thu thập nhiều năm của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển làm 

cơ sở tính toán hệ số nhám đáy Maining biến đổi từng miền theo tiêu chuẩn TCVN 

10716:2015. 

 

Hình 5. Phân vùng trầm tích khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

Các kết quả tính toán của mô hình như mực nước đã được hiệu chỉnh và kiểm định thông 

qua việc so sánh với số liệu quan trắc trong thời gian tương ứng. Kết quả tính toán dao động 

mực nước của mô hình, sau lần hiệu chỉnh cuối kết quả so sánh cho thấy đã có sự phù hợp cả 

về pha và biên độ giữa số liệu quan trắc và tính toán (Hình 4). 

Biển Đông
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Hình 6. So sánh mực nước quan trắc và tính theo mô hình tại trạm Hòn Dấu tháng 8/2022. 

Kết quả tính toán hệ số tương quan giữa mực nước quan trắc và tính toán dao động xác 

định được lần lượt là 0.93 đến 0.98, Sai số bình phương trung bình tương ứng lần lượt là 0,22 

m và 0,20 m như thống kê trong Bảng 1. 

Bảng 1. Bảng đánh giá theo chỉ số R và RMS. 

STT Tên trạm 
Chỉ số đánh giá 

R RMS 

1 Hòn Dấu 0,98 0,2 

2 Bạch Long Vĩ 0,95 0,22 

3 Hồng Gai 0,96 0,22 

4 Cửa Hội 0,93 0,26 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả tính toán thủy triều và giá trị A0 

3.1.1. Kết quả tính toán thủy triều khu vực Vịnh Bắc Bộ 

Thủy triều khu vực Vịnh Bắc Bộ dao động với biên độ lớn ở khu vực phía Bắc với biên 

độ khoảng 3,8 m đến 4,2 m. Khu vực cửa vịnh thì biên độ nhỏ hơn dao động từ 1 m đến 1,5 

m (Hình 7a, 7b). Kết quả tính toán thủy triều khu vực Vịnh Bắc Bộ có thể giúp ích cho các 

hoạt động quân sự, dân sự và đánh bắt cá ngư dân. Ngoài ra kết quả này cũng mang ý nghĩa 

quan trọng trong việc cải chính số đo sâu khi không có điều kiện nghiệm triều thực tế tại 

những khu vực khó khăn về khảo sát. 

 

Hình 7. (a) Pha triều lên; (b) Pha triều xuống. 
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3.1.2. Kết quả tính giá trị A0 phân bố theo không gian 

Từ công thức xác định A0 đã biết, xác định được giá trị A0 tại các trạm nghiệm triều là 

Hòn Dấu, Hồng Gai, Cửa Hội với các giá trị được cho trong bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả so sánh giá trị A0 tính toán và trong bản thủy triều của Hải quân nhân Việt Nam 

xuất bản năm 2022. 

STT Tên trạm 
Mực nước trung bình A0 

Độ lệch (m) 
Tính toán (m) Bảng thủy triều (m) 

1 Hòn Dấu 1,97 1,93 0,04 

2 Hồng Gai 2,04 2,06 0,02 

3 Cửa Hội 1,77 1,71 0,06 

Từ kết quả cho trong bảng 2 có thể thấy, kết quả xác định mực nước trung bình với độ 

lệch 6 cm giữa giá trị của mô hình với giá trị cho trong bảng thủy triều là khá tốt. Tuy nhiên, 

do số trạm nghiệm triều còn ít nên chưa đánh giá được hết độ chính xác xác định mực nước 

trung bình của phương pháp này. 

 

Hình 8. Kết quả dự báo thuỷ triều tại trạm Hồng Gai từ năm 2000 đến năm 2022. 

Trên cơ sở hàm đã xác định được, tiến hành lập bản đồ giá trị A0 cho toàn bộ Vịnh Bắc 

Bộ. 

 

(a) (b)

Hình 9. (a) Sự chênh lệch độ cao hải đồ (màu xanh) với độ cao lục địa (màu hồng); (b) Quy chuẩn 

độ cao hải đồ (màu xanh) về độ cao lục địa (màu hồng). 
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3.2. Kết quả quy chuyển độ cao giữa độ cao lục địa và độ cao hải đồ 

Từ bản đồ A0 đã thành lập được, tiến hành quy chuyển (làm khớp) giữa độ cao lục địa 

và độ cao hải đồ cho mảnh bản đồ có danh pháp I-25-055 tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ với 

kết quả quy chuyển như trong hình 9a, 9b. 

Kết quả so sánh giá trị độ cao cho các điểm trên bản đồ cho thấy, giá trị độ cao xác định 

được sau khi quy chuyển có độ lệch dao động từ 0,05 m đến 0,50 m. Đối chiếu với độ chính 

xác xác định độ sâu của bản đồ địa hình đáy biển cho thấy giá trị độ cao sau quy chuyển có 

độ chính xác nằm trong giới hạn cho phép. 

4. Kết luận 

Qua kết quả nghiên cứu và tính toán thực nghiệm, bài báo này đã xác lập được phương 

pháp quy chuyển độ cao giữa độ cao trên bản đồ địa hình và độ cao hải đồ bằng phương pháp 

dự báo thủy triều nhiều năm.  

Kết quả dự báo thủy triều như bài báo đề xuất có thể sử dụng trong các công tác đo đạc 

ngoại nghiệp tại Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển nói riêng, Quân chủng Hải 

quân và các đơn vị liên quan nói chung. Ngoài ra ra việc xác định giá trị A0 được tính toán 

chi tiết rõ ràng cho từng phạm vi nhỏ trên khu vực. Kết quả quy chuyển độ cao cho thấy, độ 

chính xác xác định độ cao sau quy chuyển hoàn toàn đáp ứng yêu cầu xác định độ sâu trong 

thành lập địa hình đáy biển. 

Hạn chế của nghiên cứu là chưa có nhiều số liệu kiểm chứng với các điểm thực đo khác, 

chỉ dừng lại ở hiệu chỉnh, kiểm định với 03 trạm hải văn: Hòn Dáu, Hồng Gai, Cửa Hội và 

số liệu thực đo tại trạm Bạch Long Vĩ. 

Trong thời gian tới, cần tiếp tục đánh giá độ chính xác xác định độ sâu sử dụng phương 

pháp mà các tác giả đã đề xuất tại các vùng biển khác nhau tại Việt Nam. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.D.H., N.G.T., P.V.T., D.V.T., 

N.T.T.; Lựa chọn phương pháp nghiên cứu: N.D.H., N.G.T., D.V.T.; Xử lý số liệu: N.D.H., 

P.V.T., D.V.T., N.T.T.; Viết bản thảo bài báo: N.G.T., D.V.T.; Chỉnh sửa bài báo: N.D.H., 

N.G.T., D.V.T., N.V.T.; N.T.T. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 

giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không 

có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Topographic maps and charts are extremely important in protecting national 

security, sovereignty over sea and islands as well as socio-economic development. The 

difference in elevation values on topographic maps and charts is a problem that many 

scientists are interested. The problem of synchronizing these two values to the same 

standard on a large scale is very difficult and extremely complex. In order to convert the 

altitude between topographic maps and charts, researchers in the past often determined the 

difference between the altitude of the chart and the topographic map at tidal stations and 

then interpolated the increase in thickness for other points. This paper proposes a method to 

convert the altitude of the chart and topographic map to a standard plane by multi-year tidal 

forecasting method, specifically in the Gulf of Tonkin using Delft 3D model. Tide results 

have high accuracy and A0 distribution map is established. The author has carried out the 

elevation conversion of two map pieces in the study area and got good results from 

comparing the integrated values and actual measurements with a deviation of no more than 

0.5 m. The altitude conversion deviation between the chart and topographic map at the test 

points is 6 cm. 
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